
 1 

 

                

                

 Ỉ   L   CAI 

 
       s :18/2023/HNGĐ-ST 

N     12-5-2023 

V/v Ly hôn, tra h chấp về  uôi co  

khi ly hôn. 

C             I C       A  I    A  

        -       -           

 

 

NHÂN DANH  

   C C      A      I C       A  I    A  

 

  A                             -  Ỉ   L   CAI 

 

                                           

          -                  :    N u ễ  Thị Ho    Liê . 

                        

1. Ô   Phạm Tuấ  Thị h 

2. Bà Lê Giang Vân 

Th              :    H  Thị Tha h Tu ề  - Thư ký Tòa     hâ  dâ  

hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai. 

Đạ    ệ  V ệ  k ể  s             uyệ  Bảo   ắ g,  ỉ   Lào          g   

phiên tòa: Ô   N u ễ  H i  ằ   – Kiểm s t viê . 

N    12 tháng 5  ăm 2023 tại tr  s  To      hâ  dâ  hu ệ    o Thắ  , 

tỉ h L o Cai   t    s  th m cô   khai v     th   ý s  30/2023/TL T-HNGĐ 

     28 tháng 02  ăm 2023 về “Ly hôn, tra h chấp về  uôi co  khi    hô ” theo 

 u  t  ị h  ưa v     ra   t    s  34/2023/ ĐXX T-HNGĐ      26 tháng 4 

 ăm 2023  i a c c  ư    s : 

 1. Nguy   đơ     ị Bù  Ng   T - S     ă   2001;  

 Đị    ỉ  Thôn A, xã Đ,  uyệ  S,  ỉ    uy   Qu  g -  ó  ặ . 

2. Bị đơ   Anh  ô Vă  L - S     ă   1997;  

Đị    ỉ    ô  L, xã T,  uyệ  B,  ỉ   Lào    - Vắ g  ặ  và  ó đơ  x   xé  xử 

vắ g  ặ . 
                                            I       Ụ   : 

Theo     kh i kiệ    i     Tòa    ngày 06/02/2023 và b   t  khai trong 

qu  trì h  i i qu  t v     cũ    hư tại phiên tòa, chị  ùi N ọc T trình bầ :  

Chị v  a h Tô Vă  L  ă   ký k t hô  ngày 12/11/2020 tại U ND  ã Th i 

Niê , hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai.  u  trì h chu   s    vợ chồ   phát sinh 

mâu thuẫ ,   u ê   hâ  do tí h c ch khô   hợp, bất  ồ   qua   iểm, vợ chồ   

hay cãi nhau, cuộc s    khô   hạ h phúc; A h chị  ã s       thâ  từ  i a  ăm 

2022      a , b   thâ  chị   t thấ  tì h c m khô   cò ,  ề   hị Tòa     i i 

qu  t cho chị ly hôn với a h Tô Vă  L. 

Tại b   t  khai      14/4/2023, anh Tô Vă  L trì h bầ : A h cũ     c  hậ  

     th     ăm  ă   ký k t hô  v    i  ă   ký k t hô   hư chị T  ã trì h bầ . 
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 u  trì h chu   s    a h chị ph t si h mâu thuẫ    u ê   hâ  do tí h c ch khô   

hợp, bất  ồ   qua   iểm, chị T khô   chăm  o  ia  ì h  ê  vợ chồng hay cãi nhau. 

A h chị s       thâ  từ  i a  ăm 2022 v  chị T về Tu ê   ua   si h s    cù   

b  mẹ. Đ    a  chị T có      ề   hị Tòa     i i qu  t    hô  thì a h  hất trí vì   t 

thấ  tì h c m vợ chồ   khô   cò . Do  iều kiệ  cô   việc a h khô       tham gia 

phiê  tòa  ược  ê   ề   hị Tòa     i i qu  t vắ   măt a h theo qu   ị h. 

Về co  chu  : Chị T và anh L  ều   c  hậ  có 01 co  chu      ch u Tô A  

N -  i h     : 19/4/2022, hiệ  tại ch u ph t triể  bì h thườ  . Chị T có   u ệ  

vọ    uôi dưỡ   co  chu   khô    êu cầu a h L cấp dưỡ   tiề   uôi co . A h L 

cũ    hất trí  ể chị T  uôi dưỡ   co  chu   v  khô   có ý ki    ì kh c. 

 Về t i s   chu   v  cô    ợ chu  : Chị T và anh L  ều   c  hậ  không có 

t i s   chu  , không có cô    ợ chu   nên khô    êu cầu Tòa     i i qu  t. 

Tại phiê  tòa,  ại diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   ph t biểu ý 

ki   tro   qu  trì h  i i qu  t v     kể từ khi th   ý cho     phiê  tòa hôm  a : 

Th m ph  , Hội  ồ     t     ều th c hiệ   ú   c c qu   ị h của ph p  uật: về thủ 

t c T  t    dâ  s ,   c  ị h  ú   qua  hệ ph p  uật,  ú   tư c ch   ười tham  ia 

t  t   , thu thập chứ   cứ v   i i qu  t tro   thời hạ   uật  ị h.  

N u ê      chấp h  h t t c c qu   ị h của ph p  uật khi tham  ia t  t   . 

 ị      ã  ược Tòa    t     ạt hợp  ệ c c vă  b   t  t     hư   khô       Tòa 

     m việc  hư    ã có b   t  khai trì h bầ  ý ki   v  có      ề   hị   t    vắ   

mặt. Lời khai của  ư    s  phù hợp với c c t i  iệu chứ   cứ tro   hồ s  v    , 

  c  ị h c c  ư    s  có mâu thuẫ ,   u ê   hâ  mâu thuẫ  do tí h c ch khô   

hợp, bất  ồ   qua   iểm, chị T và anh L  ã s       thâ , mâu thuẫ  của c c  ư    

s   ược  ịa phư      c  hậ      ú   s  thật. Vì vậ   ề   hị Hội  ồ     t     p 

d    Kho   4 Điều 147, Điều 227, Điều 228,  ộ  uật t  t    Dâ  s ; Điều 56, 

57, Điều 81, 82, 83 Luật hô   hâ  v   ia  ì h; N hị qu  t 

326/2016/U TV H14      30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   v   u c hội;  

X  cho chị  ùi N ọc T  ược    hô  với a h Tô Vă  L;     iao ch u Tô An 

N - Sinh ngày: 19/4/2022 cho chị T tr c ti p  uôi dưỡ   cho     khi ch u  ủ 18 

tuổi, do chị T khô    êu cầu cấp dưỡ   tiề   uôi co  chu    ê  khô    em   t 

 i i qu  t. Đề   hị tu ê     phí v  qu ề  kh    c o cho c c  ư    s  theo qu  

 ị h. 

Quá trình  i i qu  t v    , Tòa     ã t     ạt hợp  ệ c c vă  b   t  t    

cho c c  ư    s  theo qu   ị h. Tòa     ã m  phiê  họp về kiểm tra việc  iao 

 ộp, ti p cậ , cô   khai c c t i  iệu, chứ   cứ  hư   khô   hòa  i i  ược v     

do vắ   mặt bị    . Tòa     ã thô   b o k t qu  phiê  họp cho a h Tô Vă  L 

theo qu   ị h, anh L khô   có ý ki    ì kh c. 

 
  Ậ   Ị   C A   A   : 

 

           au khi   hiê  cứu c c t i  iệu, chứ   cứ có tro   hồ s  v     v  th m tra 

tại phiê  to , Hội  ồ     t     hậ   ị h: 

[1] Về thủ t c t  t   : Chị  ùi N ọc T kh i kiệ   i     hô  với anh Tô 

Vă  L.  ị     có hộ kh u thườ   trú tại xã Thái Niên, hu ệ    o Thắ  . Vì vậ  

 â     tra h chấp thuộc th m qu ề   i i qu  t của Tòa     hâ  dâ  hu ệ    o 
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Thắ  , tỉ h L o Cai theo qu   ị h tại Điều 28 v  Điều 35  ộ  uật t  t    dâ  

s . 

[2] Về qua  hệ hô   hâ :  ua  hệ hô   hâ   i a chị T và anh L    hợp 

ph p, a h chị  ều   c  hậ  có mâu thuẫ , cuộc s    khô   hạ h phúc, a h chị  ã 

s       thâ  từ  i a  ăm 2022   h hư        cuộc s    chu  , m c  ích hô   hâ  

khô    ạt  ược. Vì vậ  việc chị T  i     hô  với a h L    có că  cứ, phù hợp với 

qu   ị h tại Kho   1 Điều 56 Luật hô   hâ  v   ia  ì h. 

Tòa     ã ti   h  h t     ạt hợp  ệ c c vă  b   t  t    cho c c  ư    s  

theo qu   ị h của ph p  uật. Anh Tô Vă  L  ã có b   t  khai trì h bầ  ý ki   v  

có      ề   hị Tòa      t    vắ   mặt a h theo qu   ị h. Vì vậ  Tòa      t    

vắ   mặt a h L    phù hợp với qu   ị h tại Kho   1 Điều 227 v  Kho   1 Điều 

228  ộ  uật t  t    dâ  s . 

[3] Về co  chu  : Chị T và anh L  ều   c  hậ  có 01 co  chu      ch u Tô 

An N -  i h     : 19/4/2022, chị T có   u ệ  vọ    uôi dưỡ   co  chu   sau khi 

ly hôn, anh L  hất trí v  khô   có ý ki    ì kh c. Hiệ  chị T có  h    ổ   ị h tại 

 ịa phư    v   a     m cô    hâ  tại Cô   t  Cổ phầ  mía  ườ       Dư   , 

có mức  ư    ổ   ị h   m b o  iều kiệ   uôi dưỡ   co  chu  . Vì vậ  cầ  ti p 

t c  iao ch u Tô A  N cho chị T  uôi dưỡ      phù hợp với qu   ị h tại Điều 81, 

82, 83 Luật Hô   hâ  v   ia  ì h.  

[4] Về tài s n chung v  cô    ợ chu  : Chị T và anh L   c  hậ  không có 

t i s   chu  , khô    ợ ai v  khô   cho ai va   ợ chu    ê  khô    êu cầu Tòa 

    i i qu  t. 

[5] Về    phí: Chị  ùi N ọc T ph i chịu    phí dâ  s  s  th m theo qu  

 ị h của ph p  uật. 

V             , 

Q  Ế   Ị  : 

 

Că  cứ v o Kho   1 Điều 227, Kho   1 Điều 228, Kho   4 Điều 147  ộ 

 uật t  t    dâ  s ; Điều 56, 57, Điều 81, 82, 83 Luật hô   hâ  v   ia  ì h; 

N hị qu  t 326/2016/U TV H14      30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   v  

 u c hội;  

1. X  cho chị  ùi N ọc T  ược    hô  với a h Tô Vă  L. 

 ua  hệ hô   hâ   i a chị  ùi N ọc T và anh Tô Vă  L chấm dứt kể từ 

     b      có hiệu   c ph p  uật. 

2. Về co  chu  : X   iao cháu Tô An N - Sinh ngày: 19/4/2022 cho chị 

 ùi N ọc T tr c ti p  uôi dưỡ   trô    om, chăm sóc  i o d c cho     khi 

cháu N  ủ 18 tuổi. A h Tô Vă  L khô   ph i cấp dưỡ   tiề   uôi co  chu  . 

Anh L có qu ề ,   hĩa v  thăm  om chăm sóc co  chu   khô   ai  ược c   tr . 

3. Về    phí: Chị  ùi N ọc T ph i chịu    phí dâ  s  s  th m    300.000 

 ồ    hư    ược khấu trừ v o s  tiề  tạm ứ      phí dâ  s  s  th m  ã  ộp    

300.000  ồ   theo biê   ai s  0003219 ngày 28/02/2023 của Chi c c thi h  h    

dâ  s  hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai; Chị  ùi N ọc T  ã  ộp  ủ tiề     phí 

dâ  s  s  th m. 

Á     cô   khai s  th m có mặt   u ê     , vắ   mặt bị    . N u ê  

    có qu ề  kh    c o tro   hạ  15      kể từ      tu ê    , bị     có qu ề  
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kh    c o tro   hạ  15      kể từ      nhậ   ược b      theo qu   ị h của 

ph p  uật. 

Trườ   hợp b       ược thi h  h theo qu   ị h tại Điều 2 Luật thi h  h 

   dâ  s  thì   ười  ược thi h  h    dâ  s ,   ười ph i thi h  h    dâ  s  có 

qu ề  tho  thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h    

hoặc bị cưỡ   ch  thi h  h    theo qu   ị h tại c c Điều 6, 7, 7a v  9 Luật Thi 

h  h    dâ  s ; thời hiệu thi h  h     ược th c hiệ  theo qu   ị h tại Điều 30 

Luật thi h  h    dâ  s . 

 
  

 
N     ậ                                                   
- TAND tỉ h L o Cai;                                                  

- VK ND hu ệ    o Thắ   (2); 

- Đư    s  (2); 

- UBND xã Thái Niên; 

- Chi c c THAD    o Thắ   ; 

- Lưu H , TA, VP. 
 

       .   I  Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

        Ẩ  P   -C    ỌA P IÊ    A 

 
 

 

 

 

 

 guyễ    ị   à g Liê  
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N     ậ                                                   
- TAND tỉ h L o Cai;                                                  

- VK ND hu ệ    o Thắ   (2); 

- Đư    s  (2); 

- U ND  ã     H ; 

- Chi c c THAD    o Thắ   ; 

- Lưu H , TA, VP. 
 

       .   I  Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

        Ẩ  P   -C    ỌA P IÊ    A 

 
 

 

 

 

 

 guyễ    ị   à g Liê  
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